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Đề số 02


Câu 1: (2đ)
Trình bày đặc điểm kết cấu và ưu nhược điểm của lót xylanh ướt và lót xylanh khô?

Câu 2: (3đ) 
 Phân tích kết cấu của xéc-măng khí và xéc-măng dầu?

Câu 3: (3đ)
Trình bày nhiệm vụ, yêu cầu, cách bố trí xúpáp trong hệ thống phân phối khí và phân tích ưu nhược điểm từng cách?

Câu 4: (2,0đ)
Vẽ sơ đồ, trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện đèn báo áp suất nhớt?
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ĐÁP ÁN ĐỀ 02
Câu 1: (2đ)
Lót xy-lanh khô: Là ống thép hay gang được gia công chính xác cả trong và ngoài thành ống để lắp vào thân máy. Để tăng thêm tính chịu mòn, khi đúc bằng gang thường pha thêm Ni, Cr.
[bookmark: _GoBack]Ưu điểm:
· Có độ cứng cao.
· Không lọt khí và rò nước vào buồng đốt.
· Tiết kiệm được kim loại quí vì lúc này thân máy có thể làm bằng gang thường. (1,0 đ)
Lót xy-lanh ướt: Được dùng phổ biến, xy-lanh tiếp xúc trực tiếp với nước nên hiệu quả làm mát cao
 Đặc điểm của xy-lanh ướt:  Khi làm việc không được xoay nhưng có thể giãn nở theo chiều dài. Bởi vậy xy- lanh có vai tựa và mặt vai lắp cao hơn thân máy khoảng (0,05 - 0,15 mm) để khi lắp joint, nắp máy và thân máy ép chặt joint không cho lọt khí.
· Để chống lọt khí xuống cạc-te thì giữa mặt ngoài của xy-lanh và thân máy thường dùng vòng joint cao su để làm kín.
· Chiều dày xy-lanh thép (4-7 mm), bằng gang (5-9 mm). Phần cuối của xy-lanh thường khoét khuyết để tránh va đập.
Ưu điểm: Làm mát tốt, chế tạo thân máy dễ dàng, dễ sửa chữa và thay thế.
Khuyết điểm: 
· Dễ rò nước xuống cạc-te làm hỏng nhớt bôi trơn.
· Độ cứng vững kém hơn lót xy-lanh khô. (1,0 đ)
Câu 2: (3đ) 
Xéc-măng khí:
Có tác dụng bao kín buồng đốt không cho khí thoát xuống cạc-te. Trong quá trình hoạt động của động cơ, các xéc-măng khí không ngăn được nhớt (dầu) bôi trơn đi vào buồng đốt mà bơm nhớt vào buồng đốt.
Dầu bôi trơn ở đây đi lên buồng đốt nhờ phương pháp tung toé, khi piston đi xuống xéc-măng vét dầu vào rãnh; khi piston đi lên xéc-măng bị ép xuống mặt dưới nên dồn dầu lên phía trên. Khi piston đi xuống cứ như thế dầu lọt vào buồng cháy.
Vì vậy, phải ráp thêm 1 hoặc 2 xéc-măng dầu bên dưới các xéc-măng khí để gạt dầu trên vách xy-lanh trở về cạc-te, đồng thời phân bố đều một lớp mỏng dầu nhờn trên vách xy-lanh để bôi trơn cho piston và xy-lanh.
Xéc-măng khí được thiết kế chế tạo với nhiều dạng khác nhau:
+ Tiết diện chữ nhật: Loại hình chữ nhật có kết cấu đơn giản nhất, dễ chế tạo, diện tích tiếp xúc với vách xy-lanh lớn nên áp suất đè lên vách xy-lanh bé; do đó thời gian rà khít với xy-lanh sau khi lắp ráp lâu.Vì vậy loại này thường ráp vào rãnh thứ nhất của piston để giảm mài mòn nơi vùng miệng xy-lanh.
+ Tiết diện mũi dao:  Loại có mặt côn 150 – 300 có áp suất tiếp xúc lớn và có thể rà khít với xy-lanh. Tuy nhiên chế tạo phức tạp và phải đánh dấu khi lắp sao cho khi xéc-măng đi xuống sẽ có tác dụng như một lưỡi dao cạo để gạt dầu.
+ Tiết diện chữ nhật- vát góc: Tiết diện có kết cấu không đối xứng là tiện vát bớt góc xéc-măng. Khi lắp vào piston và xy-lanh, do có sức căng nên xéc-măng bị vênh đi nên có tác dụng như một mặt côn.
Khi lắp ráp phải chú ý: nếu vát phía ngoài thì phải lắp hướng xuống phía dưới, còn vát phía trong thì phải lắp hướng lên buồng cháy nhằm tránh hiện tượng giảm lực căng của xéc-măng do áp suất của khí lọt từ buồng cháy.
+ Tiết diện hình thang: Loại hình thang-vát có tác dụng giữ muội than khi xéc-măng co bóp do đường kính xy-lanh không hoàn toàn đồng đều theo phương dọc trục, do đó tránh hiện tượng bó kẹt xéc-măng trong rãnh của nó. (1,0 đ)
Công dụng của cạnh vát trong: Chính đường rãnh vát này làm mất thăng bằng lực bung của xéc-măng tạo ra lực uốn xoắn, nhờ lực uốn xoắn này góc trên của xéc- măng nghiêng vào trong.
+ Thì hút: Khi piston đi xuống cạnh ngoài dưới xéc-măng sẽ cạo 1 phần lớp dầu do xéc-măng dầu để lại.
+ Thì nén và nổ: Áp suất trong buồng đốt tác động lên xéc-măng từ trên xuống và từ trong ra ngoài làm thắng lực uốn xoắn trên. Lúc này piston ở vị trí cân bằng làm kín buồng đốt tốt hơn.
 	+ Thì xả: Áp suất trong xy-lanh giảm, lực uốn xoắn lại làm vẹo xéc-măng, góc trên của xéc-măng không cọ vào xy-lanh nên trượt nhẹ trên lớp dầu mỏng. (1,0 đ)
Xéc-măng dầu:  Xéc-măng dầu có tác dụng gạc dầu bám ở vách xy-lanh về cạcte và phân bố lớp dầu mỏng bôi trơn cho xéc-măng khí và xy-lanh.
- Thông thường ở xéc-măng dầu hoặc ở rãnh xéc-măng dầu của piston đều có rãnh thoát dầu và tiết diện xéc-măng dầu có dạng lưỡi cạo gạt dầu thường gặp trong thực tế. Có loại xéc-măng dầu tổ hợp gồm 3 chi tiết riêng rẽ, do có lò xo dạng sóng ép 2 vòng thép mỏng lên mặt dầu của rãnh nên xéc-măng khi làm việc không có khe hở mặt dầu. Do đó xéc-măng dầu dạng tổ hợp có tác dụng ngăn dầu và giảm va đập rất tốt. (1,0 đ)
Câu 3: (3đ)
Nhiệm vụ: Cơ cấu phối khí dùng để thực hiện quá trình thay đổi môi chất. Nó bao gồm thải sạch khí cháy ra khỏi xy-lanh ở chu trình trước và nạp đầy hỗn hợp môi chất mới vào xy-lanh trong quá trình làm việc của động cơ, theo đúng thứ tự công tác. (0,5 đ)
Yêu cầu: 
+  Đóng mở xúpáp phải đúng thời gian quy định và đảm bảo độ kín khít.
+  Độ mở phải đủ lớn để dòng khí lưu thông.
+  Làm việc phải êm dịu, tuổi thọ và độ tin cậy cao.
+ Thuận tiện trong việc sửa chữa, giá thành thấp. (0,5 đ)
Cách bố trí xúpáp: có 2 cách
Xúpáp đặt: xúpáp thường được bố trí trên thân máy, thường dùng trên động cơ xăng có tỷ số nén thấp và số vòng quay thấp.
Ưu điểm: 		+ Giảm được chiều cao động cơ.
+ Kết cấu nắp máy đơn giản.
+ Dẫn động xúpáp dễ dàng.
Khuyết điểm:  	+ Bố trí buồng đốt không gọn nên khó tăng tỷ số nén.
+ Diện tích truyền nhiệt lớn nên tính kinh tế của động cơ kém (tiêu hao nhiên liệu, giảm hệ số nạp). (1,0 đ)
Xúpáp treo: loại này xúpáp thường được bố trí trên nắp máy. Dùng phổ biến trên động cơ Diesel và đa số động cơ xăng hiện nay.
Ưu điểm:		+ Buồng cháy rất nhỏ gọn do đó có thể tăng tỷ số nén.
+ Diện tích bề mặt truyền nhiệt nhỏ nên giảm được tiếng ồn.
+ Đường nạp và đường thải thông thoáng, làm cho sức cản khí động nhỏ và tăng được hệ số nạp từ 5-7 %.
Khuyết điểm:  	+ Chiều cao động cơ tăng lên,dẫn động phức tạp.
+ Kết cấu nắp máy phức tạp, khó đúc. (1,0 đ)
Câu 4: (2,0đ)
[image: ]
Sơ đồ mạch điện đèn báo áp suất nhớt  (1,0 đ)
· Nếu áp lực nhớt bôi trơn không đủ sẽ ảnh hưởng tới điều kiện làm việc của động cơ. Công tắc áp suất nhớt được gắn trên đường nhớt chính bên hông động cơ, thường có ló ra một cọc, khi đủ áp suất bơm, màng đội tiếp điểm mở, đèn tắt.
· Khi áp suất trong mạch bôi trơn nhỏ hơn 0,5 kg/cm2 màng trở về vị trí cũ, đóng tiếp điểm, đèn sáng, báo cho người lái xe biết trong hệ thống bôi trơn có vấn đề. (1,0 đ)
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